
 

 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  2492/QĐ-ĐHCNGTVT Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cử cán bộ, giảng viên tham gia đoàn 

 kiểm tra công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020  

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 

Căn cứ Quyết định số 1296/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 27 tháng 4 năm 2017 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải về việc ban 

hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Công nghệ Giao thông 

vận tải; 

Căn cứ Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo thông tư 

15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo; 

Căn cứ Quyết định số 1627/QĐ-BGDĐT ngày 19 tháng 6 năm 2020 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch tổ chức thanh tra, kiểm 

tra thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh trình độ đại học, cao đẳng ngành giáo dục 

mầm non năm 2020, được sửa đổi tại Quyết định số 2015/QĐ-BGDĐT ngày 20 

tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Quyết định số 2035/QĐ-BGDĐT ngày 21 tháng 7 năm 2020 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phân công cơ sở giáo dục đại học 

tham gia đoàn kiểm tra công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cử 51 cán bộ, giảng viên của Trường tham gia đoàn kiểm tra công 

tác coi thi Kỳ thi Trung học phổ thông năm 2020, cụm thi do Sở GD&ĐT Vĩnh 

Phúc chủ trì từ ngày 07/8/2020 đến hết ngày 11/8/2020 (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Nhiệm vụ của các cán bộ, giảng viên theo sự phân công của 

Trưởng đoàn. Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ, các cán bộ, giảng viên có tên 

trong danh sách được hưởng chế độ bồi dưỡng theo quy định. 

Điều 3. Giám đốc các Cơ sở đào tạo, Giám đốc các Trung tâm, Trưởng các 

phòng chức năng, Trưởng các khoa, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận  HIỆU TRƯỞNG 

- Như Điều 3; 

- Bộ GD&ĐT, Bộ GTVT (để báo cáo); 

- Hội đồng trường; 

- Các Phó Hiệu trưởng; 

- Lưu: VT, ĐT. 

 

(đã ký) 

 

PGS.TS. Đào Văn Đông 



 

 

 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN  

Tham gia đoàn kiểm tra công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020  

 (Kèm theo Quyết định số: 2492/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 27 tháng 7 năm 2020 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT) 

 

I. Danh sách cán bộ, giảng viên chính thức 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác Số điện thoại 

1 Nguyễn Hoàng Long Phó Hiệu trưởng 0913081674 

2 Nguyễn Văn Lâm Trưởng phòng - Phòng Đào tạo 0904235032 

3 Phạm Quang Dũng Phó trưởng phòng - Phòng Đào tạo 0914568682 

4 Nguyễn Tiến Dũng Phó Trưởng khoa - Khoa Kinh tế vận tải 0915060439 

5 Hoàng Văn Lâm 
Trưởng bộ môn Logistics và Vận tải đa 

phương thức - Khoa KTVT 
0946612585 

6 Trần Trung Kiên 
Phó Trưởng bộ môn Kinh tế xây dựng - 

Khoa KTVT 
0983939981 

7 Trần Thanh An Trưởng phòng - Phòng Đào tạo Sau đại học 0915016668 

8 Đào Mạnh Quyền Trưởng phòng - Phòng HCQT 0986257968 

9 Dương Văn Đoan Phó Trưởng khoa -  Khoa ĐTTC 0912263626 

10 Trịnh Thanh Bình Chuyên viên - Phòng Thanh tra giáo dục 0931118191 

11 Ngô Quốc Trinh Trưởng phòng - Phòng KHCN&HTQT 0913091715 

12 Nguyễn Việt Thắng 
Trưởng bộ môn Quản trị kinh doanh - Khoa 

KTVT 
0915921595 

13 Trần Trung Hiếu Trưởng phòng - Phòng QLĐT&XDCB 0983615582 

14 Vương Văn Sơn Phụ trách cơ sở ĐT VP 0912054161 

15 Trần Ngọc Vũ Phó Trưởng khoa - Khoa Cơ khí 0904227802 

16 Ngô Hoài Thanh Giảng viên - Phòng Hành chính - Quản trị 0912085012 

17 Đỗ Văn Thái 
Phó Giám đốc - Trung tâm HTSVKN và 

QHDN 
0976923688 

18 Lê Ngọc Lý 
Phó Trưởng khoa, phụ trách khoa - Khoa 

CSKT 
0988895474 

19 Bùi Văn Trầm 
Phó Trưởng bộ môn Máy xây dựng - Khoa 

Cơ khí 
0986229002 

20 Nguyễn Diệp Thành Tổ phó Tổ Công nghệ Ô tô - TT CNCK 0912882383 
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TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác Số điện thoại 

21 Cao Công Ánh Bí thư ĐTN 0966580088 

22 Nguyễn Công Đoàn 
Trưởng bộ môn Tàu thủy và Thiết bị nổi - 

Khoa Cơ khí 
0965622304 

23 Nguyễn Thành Nam Phó Trưởng bộ môn Ô tô - Khoa Cơ khí 0983638393 

24 Nguyễn Văn Tuân 
Giảng viên, BM Cơ khí chế tạo - Khoa Cơ 

khí 
0982647320 

25 Lê Xuân Ngọc Phó Trưởng phòng - Phòng KT&ĐBCL 0912663776 

26 Lê Chí Luận 
Trưởng bộ môn Hệ thống thông tin - Khoa 

CNTT 
0982080380 

27 Dương Quang Khánh Trưởng bộ môn Cơ điện tử - Khoa CNTT 0943138833 

28 Đỗ Xuân Thu 
Trưởng bộ môn Điện tử viễn thông - Khoa 

CNTT 
0968701682 

29 Lương Công Lý Trưởng khoa - Khoa CT-ANQP-GDTC 0912464356 

30 Nguyễn Văn Chót Phó Giám đốc - TTCNCK  0988560836 

31 Nguyễn Văn Thanh 
Trưởng bộ môn Quốc phòng an ninh  - 

Khoa CT-ANQP-GDTC 
0974166385 

32 Nguyễn Minh Khoa 
Trưởng bộ môn Đường bộ - Khoa Công 

trình 
0912640599 

33 Nguyễn Anh Tuấn 
Giảng viên, BM Cầu – Hầm - Khoa Công 

trình 
0936235099 

34 Lê Văn Mạnh 
Phó Trưởng bộ môn Thí nghiệm - Tin học 

công trình - Khoa Công trình 
0919991066 

35 Phạm Thái Bình 
Trưởng bộ môn Địa kỹ thuật - Khoa Công 

trình 
0964628809 

36 Tạ Thế Anh Trưởng phòng - Phòng KT&ĐBCL 0916006576 

37 Lương Hoàng Anh 

Phó Trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn 

Truyền thông và mạng máy tính - Khoa 

CNTT 

0982010579 

38 Nguyễn Tùng Dương Giảng viên - Phòng KT&ĐBCL 0983061665 

39 Lê Hoàng Anh Phó Trưởng khoa - Khoa Công trình 0913363789 

40 Trần Trung Hiếu 
Giảng viên, BM Đường bộ - Khoa Công 

trình 
0904681316 

41 Trần Ngọc Hưng 
Trưởng bộ môn Thí nghiệm - Tin học công 

trình - Khoa Công trình 
0946617982 

42 Phạm Tuấn Anh 
Trưởng bộ môn Xây dựng dân dụng và 

công nghiệp - Khoa Công trình 
0987792846 

43 Phạm Trung Hiếu 
Giảng viên, BM Đường bộ - Khoa Công 

trình 
0968618199 

44 Phùng Bá Thắng 
Trưởng bộ môn Cầu - Hầm - Khoa Công 

trình 
0912373712 



 

 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác Số điện thoại 

45 Nguyễn Văn Đăng 
Phó Trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn 

Đường sắt và Metro - Khoa Công trình 
0912215845 

46 Nguyễn Mạnh Hà 
Phó Trưởng bộ môn Kết cấu - Vật liệu - 

Khoa Công trình 0983937989 

47 Phùng Tăng Nghị 
Phó Xưởng trưởng xưởng Công trình - 

Khoa Công trình 0987448696 

 
  

II. Danh sách cán bộ, giảng viên dự phòng 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác Số điện thoại 

1 Nguyễn Văn Tuấn 
Phó trưởng phòng Đào tạo - Cơ sở Thái 

Nguyên 
0912454936 

2 Nguyễn Thanh Đức 
Phó trưởng phòng TCCB - Cơ sở Thái 

Nguyên 
0915434727 

3 Trần Quang Minh Giảng viên - Phòng Đào tạo 0982840112 

4 Bùi Xuân Tùng Giảng viên – TTCNCK 
0902225865 

 
Tổng hai danh sách trên gồm 51 (Năm mươi mốt) người./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

DANH SÁCH PHÂN CÔNG CÁN BỘ THAM GIA ĐOÀN KIỂM TRA 

THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2020 TẠI TỈNH VĨNH PHÚC THEO ĐIỂM THI 
(Kèm theo Quyết định số: 2492/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 27 tháng 7 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT) 

 

STT Họ và tên Chức danh Chức vụ Điểm thi 

1 Nguyễn Hoàng Long Phó Hiệu trưởng Trưởng đoàn   

2 Nguyễn Văn Lâm Trưởng phòng Đào tạo Thư ký   

3 Phạm Quang Dũng Phó trưởng phòng Đào tạo Thư ký   

4 Tạ Thế Anh Trưởng phòng - Phòng KT&ĐBCL Thư ký   

5 Nguyễn Tiến Dũng Phó Trưởng khoa - Khoa Kinh tế vận tải Tổ trưởng THPT Chuyên Vĩnh Phúc 

6 Hoàng Văn Lâm Trưởng bộ môn Logistics và Vận tải đa phương thức - Khoa KTVT Thành viên THPT Chuyên Vĩnh Phúc 

7 Trần Trung Kiên Phó Trưởng bộ môn Kinh tế xây dựng - Khoa KTVT Thành viên THPT Chuyên Vĩnh Phúc 

8 Trần Thanh An Trưởng phòng - Phòng Đào tạo Sau đại học Tổ trưởng Trần Phú 

9 Đào Mạnh Quyền Trưởng phòng - Phòng HCQT Thành viên Trần Phú 

10 Dương Văn Đoan Phó Trưởng khoa -  Khoa ĐTTC Thành viên Trần Phú 

11 Trịnh Thanh Bình Chuyên viên - Phòng Thanh tra giáo dục Thành viên Trần Phú 

12 Ngô Quốc Trinh Trưởng phòng - Phòng KHCN&HTQT Tổ trưởng THPT Nguyễn Thái Học 

13 Nguyễn Việt Thắng Trưởng bộ môn Quản trị kinh doanh - Khoa KTVT Thành viên THPT Nguyễn Thái Học 

14 Trần Trung Hiếu Trưởng phòng - Phòng QLĐT&XDCB Thành viên THPT Nguyễn Thái Học 

15 Vương Văn Sơn Giảng viên, Phụ trách cơ sở ĐT VP Tổ trưởng THPT Vĩnh Yên 

16 Trần Ngọc Vũ Phó Trưởng khoa - Khoa Cơ khí Thành viên THPT Vĩnh Yên 

17 Ngô Hoài Thanh Giảng viên, Phòng Hành chính - Quản trị Thành viên THPT Vĩnh Yên 

18 Đỗ Văn Thái Phó Giám đốc Trung tâm HTSVKN và QHDN Thành viên THPT Vĩnh Yên 



 

 

STT Họ và tên Chức danh Chức vụ Điểm thi 

19 Lê Ngọc Lý Phó Trưởng khoa, phụ trách khoa - Khoa CSKT Tổ trưởng THPT Nguyễn Viết Xuân 

20 Bùi Văn Trầm Phó Trưởng bộ môn Máy xây dựng - Khoa Cơ khí Thành viên THPT Nguyễn Viết Xuân 

21 Nguyễn Diệp Thành Tổ phó Tổ Công nghệ Ô tô - TT CNCK Thành viên THPT Nguyễn Viết Xuân 

22 Cao Công Ánh Bí thư ĐTN Thành viên THPT Nguyễn Viết Xuân 

23 Nguyễn Công Đoàn Trưởng bộ môn Tàu thủy và Thiết bị nổi - Khoa Cơ khí Tổ trưởng THPT Lê Xoay 

24 Nguyễn Thành Nam Phó Trưởng bộ môn Ô tô - Khoa Cơ khí Thành viên THPT Lê Xoay 

25 Nguyễn Văn Tuân Giảng viên, BM Cơ khí chế tạo - Khoa Cơ khí Thành viên THPT Lê Xoay 

26 Lê Chí Luận Trưởng bộ môn Hệ thống thông tin - Khoa CNTT Tổ trưởng THPT Nguyễn Thị Giang 

27 Nguyễn Mạnh Hà Phó Trưởng bộ môn Kết cấu - Vật liệu - Khoa Công trình Thành viên THPT Nguyễn Thị Giang 

28 Dương Quang Khánh Trưởng bộ môn Cơ điện tử - Khoa CNTT Thành viên THPT Nguyễn Thị Giang 

29 Đỗ Xuân Thu Trưởng bộ môn Điện tử viễn thông - Khoa CNTT Thành viên THPT Nguyễn Thị Giang 

30 Lương Công Lý Trưởng khoa - Khoa CT-ANQP-GDTC Tổ trưởng THPT Đội Cấn 

31 Lê Xuân Thái Giảng viên - Khoa Công trình Thành viên THPT Đội Cấn 

32 Nguyễn Văn Thanh Trưởng bộ môn Quốc phòng an ninh  - Khoa CT-ANQP-GDTC Thành viên THPT Đội Cấn 

33 Nguyễn Minh Khoa Trưởng bộ môn Đường bộ - Khoa Công trình Tổ trưởng THPT Yên Lạc 

34 Nguyễn Anh Tuấn Giảng viên, BM Cầu - Hâm - Khoa Công trình Thành viên THPT Yên Lạc 

35 
Lê Văn Mạnh 

Phó Trưởng bộ môn Thí nghiệm - Tin học công trình - Khoa Công 

trình 
Thành viên THPT Yên Lạc 

36 Phạm Thái Bình Trưởng bộ môn Địa kỹ thuật - Khoa Công trình Thành viên THPT Yên Lạc 

37 Lê Xuân Ngọc Phó Trưởng phòng - Phòng KT&ĐBCL Tổ trưởng THPT Đồng Đậu 

38 
Lương Hoàng Anh 

Phó Trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn Truyền thông và mạng máy 

tính - Khoa CNTT 
Thành viên THPT Đồng Đậu 

39 Nguyễn Tùng Dương Giảng viên - Phòng KT&ĐBCL Thành viên THPT Đồng Đậu 



 

 

STT Họ và tên Chức danh Chức vụ Điểm thi 

40 Lê Hoàng Anh Phó Trưởng khoa - Khoa Công trình Tổ trưởng THPT Yên Lạc 2 

41 Trần Trung Hiếu Giảng viên, BM Đường bộ - Khoa Công trình Thành viên THPT Yên Lạc 2 

42 Trần Ngọc Hưng Trưởng bộ môn Thí nghiệm - Tin học công trình - Khoa Công trình Thành viên THPT Yên Lạc 2 

43 Phạm Tuấn Anh Trưởng bộ môn Xây dựng dân dụng và công nghiệp - Khoa Công trình Thành viên THPT Yên Lạc 2 

44 Phùng Bá Thắng Trưởng bộ môn Cầu - Hầm - Khoa Công trình Tổ trưởng THPT Bình Xuyên 

45 Phạm Trung Hiếu Giảng viên, BM Đường bộ - Khoa Công trình Thành viên THPT Bình Xuyên 

46 
Nguyễn Văn Đăng 

Phó Trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn Đường sắt và Metro - Khoa 

Công trình 
Thành viên THPT Bình Xuyên 

47 Nguyễn Văn Chót Phó Giám đốc - TTCNCK  Thành viên Dự phòng 

48 Phùng Tăng Nghị Phó Xưởng trưởng xưởng Công trình - Khoa Công trình Thành viên Dự phòng 

49 Nguyễn Văn Tuấn Phó trưởng phòng Đào tạo - Cơ sở Thái Nguyên Thành viên Dự phòng 

50 Nguyễn Thanh Đức Phó trưởng phòng TCCB - Cơ sở Thái Nguyên Thành viên Dự phòng 

51 Trần Quang Minh Giảng viên - Phòng Đào tạo Thành viên Dự phòng 

 


